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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Biềng, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

18/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK ASUKA VIỆT NAM

2400953113

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK ASUKA 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ASUKA VIET NAM XNK AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0373995966
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511(Chính)

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

14. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

17. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

18. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá, loại trừ bán lẻ súng đạn, tem và tiền 
kim khí)

4773

21. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024086019783

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Mai, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Mai, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

BÙI VĂN VINH Nam
25/11/1986 Kinh Việt Nam

17/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024086019783
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Mai, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Mai, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN VINH Nam

25/11/1986 Kinh Việt Nam

17/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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